	TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
MÔN: Khoa học tự nhiên 6
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề


Họ và tên: ..................................................................... Mã đề: 001
Câu 1. Vật chất di truyền của một virus là gì?
A. ARN và AND. 	B. ADN hoặc gai glycoprotein. 	C. ARN và gai glycoprotein. 	D. ADN hoặc ARN.
Câu 2. Đâu là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống?
A. Sống lâu. 	B. Hình thái đa dạng. 	C. Kích thước cơ thể lớn. 	D. Có xương sống.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây là đúng khi nói về nguyên sinh vật?
A. Hầu hết nguyên sinh vật là cơ thể đa bào, nhân thực, kích thước lớn, có thể nhìn thấy rất rõ bằng mắt thường.
B. Nguyên sinh vật là nhóm động vật đơn bào, nhân thực, có kích thước hiển vi.
C. Hầu hết nguyên sinh vật là cơ thể đơn bào, nhân thực, có kích thước hiển vi. Một số có cấu tạo đa bào, kích thước lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
D. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật đơn bào, nhân thực, có kích thước hiển vi.
Câu 4. Động vật có xương sống bao gồm:
A. thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú. 	B. cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú. C. cá, chân khớp, bò sát, chim, thú. 	D. cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
Câu 5. Thực vật được chia thành các ngành nào sau đây?
A. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm. 	B. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín. 	C. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín. 	D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết.
Câu 6. Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở…..….
A. rễ cây. 	B. mặt trên của lá. 	C. thân cây. 	D. mặt dưới của lá.
Câu 7. Ngành ……… có mạch, có rễ thật và sinh sản bằng bào tử.
A. Dương xỉ 	B. Rêu 	C. Hạt kín 	D. Hạt trần
Câu 8. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển vi. 	B. Nấm hương, nấm mốc là đại diện thuộc nhóm nấm túi.
C. Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực. 	D. Tất cả các loài nấm đều có lợi cho con người.
Câu 9. Hệ thống phân loại sinh vật bao gồm các giới nào?
A. Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật. 	
B. Nấm, Nguyên sinh, Thực vật, Virus. 	
C. Khởi sinh, Động vật, Thực vật, Nấm, Virus. 	
D. Động vật, Thực vật, Nấm.
Câu 10. Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
A. Cung cấp thức ăn. 		B. Giữ đất, giữ nước. 	
C. Cung cấp thức ăn, nơi ở. 	D. Ngăn biến đổi khí hậu.
Câu 11. Vi khuẩn được cấu tạo bởi các thành phần gồm:
A. Vùng nhân, tế bào chất, màng tế bào, thành tế bào. 	
B. nhân, roi, tế bào chất, màng sinh chất, lông. 	
C. vùng nhân, tế bào chất, roi, lông, thành tế bào. 	
D. nhân, màng tế bào, thành tế bào, roi, lông
Câu 12. Vi khuẩn là nhóm sinh vật
A. có cấu tạo nhân sơ, kích thước hiển vi. 	
B. chưa có cấu tạo tế bào, kích thước siêu hiển vi. 	
C. có cấu tạo nhân thực, kích thước hiển vi. 
D. chưa có cấu tạo tế bào, kích thước hiển vi.
Câu 13. Ba loại hình dạng điển hình của vi khuẩn là:
A. hình cầu, hình khối, hình que. 	
B. hình lăng trụ, hình khối, hình xoắn. 	
C. hình khối, hình que, hình cầu. 	
D. hình que, hình xoắn, hình cầu.
Câu 14. Virus có các hình dạng chính nào sau đây?
A. Dạng xoắn, dạng cầu, dạng que. 	
B. Dạng cầu, dạng xoắn, dạng que. 	
C. Dạng xoắn, dạng khối, dạng hỗn hợp. 	
D. Dạng khối, dạng que, dạng hỗn hợp.
Câu 15. Các bậc phân loại sinh vật từ cao đến thấp theo trình tự nào sau đây?
A. Chi (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới. 	
B. Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới.
C. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi (giống) → Loài. 	
D. Loài → Chi (giống) → Bộ → Họ → Lớp → Ngành → Giới.
Câu 16. Dụng cụ được sử dụng để quan sát vi khuẩn là
A. kính hiển vi. 	B. kính soi nổi. 	C. kính lúp. 	D. kính viễn vọng.
Câu 17. Đặc điểm đối lập của con chim gõ kiến và con chim đà điểu là
A. có cánh và không có cánh. 	B. biết bay và không biết bay. 	
C. có mỏ và không có mỏ. 	D. có lông vũ và không có lông vũ.
Câu 18. Bệnh nào sau đây không phải bệnh do vi khuẩn gây nên?
A. Thủy đậu. 	B. Kiết lị. 	C. Vàng da. 	D. Tiêu chảy.
Câu 19. Nguyên nhân gây bệnh viêm da do
A. vi khuẩn tả. 	B. vi khuẩn lao. 	C. vi khuẩn lactic. 	D. Vi khuẩn tụ cầu vàng
Câu 20. Việc phân loại thế giới sống có ý nghĩa gì với chúng ta?
(1) Gọi đúng tên sinh vật.
(2) Đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại.
(3) Thấy được vai trò của sinh vật trong tự nhiên và trong thực tiễn
(4) Nhận ra sự đa dạng của sinh giới.
A. (1), (2), (4) 	B. (1), (3), (4) 	C. (1), (2), (3) 	D. (2), (3), (4)
Câu 21. Những thành phần cấu tạo thường có ở nấm độc mà không có ở nấm ăn?
A. Bao gốc nấm, vòng cuống nấm. 	B. uống nấm, rễ nấm. 	
C. Mũ nấm, rễ nấm. 		D. Mũ nấm, cuống nấm.
Câu 22. Loại nấm nào sau đây được dùng làm thuốc?
A. Đông trùng hạ thảo. 	B. Nấm đùi gà. 	
C. Nấm thông. 		D. Nấm kim châm.
Câu 23. Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào?
A. Nấm hương. 	B. Nấm men. 	C. Nấm mốc. 	D. Nấm bụng dê.
Câu 24. Loài nguyên sinh vật nào có khả năng cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước?
A. Tảo. 	B. Trùng biến hình. 	C. Trùng giày. 	D. Trùng roi.
Câu 25. Trong các thực vật sau, loại nào có cả hoa, quả và hạt?
A. Cây thông. 	B. Rêu tường. 	C. Cây vạn tuế. 	D. Cây bưởi.
Câu 26. Bệnh sốt rét lây truyền theo con đường nào?
A. Hô hấp. 	B. Máu. 	C. Tiếp xúc. 	D. Tiêu hóa.
Câu 27. Tiêu chí nào sau đây được dùng để phân loại sinh vật?
(1) Đặc điểm tế bào.
(2) Mức độ tổ chức cơ thể.
(3) Môi trường sống.
(4) Kiểu dinh dưỡng.
(5) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn
A. (1), (2), (3), (5) 	B. (2), (3), (4), (5) 	C. (1), (2), (3), (4) 	D. (1), (3), (4), (5)
Câu 28. Vai trò quan trọng nhất của vi khuẩn trong tự nhiên là gì?
A. Sản xuất thuốc kháng sinh. 	B. Giúp ức chế vi khuẩn có hại, bảo vệ hệ tiêu hóa.
C. Sử dụng trong chế biến thực phẩm như sữa chua, dưa muối. 	D. Phân giải xác sinh vật và chất thải động vật.
Câu 29. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới
A. nguyên sinh. 	B. khởi sinh. 	C. thực vật. 	D. nấm.
Câu 30. Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây ngộ độc thực phẩm ở người. 	B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng. 	C. Gây bệnh viêm gan B ở người. 	D. Gây bệnh nấm da ở động vật.
Câu 31. Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách
A. giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2. 	B. giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2.
C. giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2. 	D. giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2.
Câu 32. Virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, nhóm các bệnh nào dưới đây do virus gây ra?
A. Quai bị, lao phổi, viêm gan B. 	B. Viêm gan B, AIDS, sởi. 	C. Tả, sởi, viêm gan A. 	D. Viêm não Nhật Bản, thủy đậu, viêm da.
Câu 33. Vaccine được tạo ra từ chính những mầm bệnh (vi khuẩn hoặc virus) đã chết hoặc làm suy yếu, có tác dụng phòng ngừa nhiều bệnh lây nhiễm. Để đạt hiệu quả phòng bệnh cao, thời điểm nào tiêm vaccine thích hợp nhất?
A. Khi cơ thể khỏe mạnh. 	B. Khi cơ thể có dấu hiệu bị bệnh. 	C. Trước khi bị bệnh và cơ thể đang khỏe mạnh. 	D. Sau khi khỏi bệnh.
Câu 34. Biện pháp nào sau đây không giúp chúng ta phòng tránh bệnh sốt rét?
A. Mặc đồ sáng màu để tránh bị muỗi đốt. 	B. Mắc màn khi đi ngủ. 	C. Diệt muỗi, diệt bọ gậy. 	D. Phát quang bụi rậm.
Câu 35. Vi khuẩn lam có cơ thể đơn bào, nhân sơ, có diệp lục và khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. Vi khuẩn lam thuộc giới nào?
A. Nấm. 	B. Khởi sinh. 	C. Thực vật. 	D. Nguyên sinh.
Câu 36. Cho các loài: mèo, thỏ, chim bồ câu, ếch và các đặc điểm sau
(1) Biết bay hay không biết bay.
(2) Có lông hay không có lông.
(3) Ăn cỏ hay không ăn cỏ.
(4) Hô hắp bằng phổi hay không hô hấp bằng phổi.
(5) Sống trên cạn hay không sống trên cạn.
(6) Phân tính hay không phân tính.
Các đặc điểm đối lập để phân loại các loài này là
A. (1), (2), (3) 	B. (2), (5), (6) 	C. (2), (3), (5) 	D. (1), (4), (5)
Câu 37. Các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?
A. Bò, châu chấu, sư tử, voi. 	B. Gấu, mèo, dê, cá heo. 	C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ. 	D. Tôm, muỗi, lợn, cừu.
Câu 38. Các nhóm cây thuộc ngành Hạt kín gồm
A. cây thông, cây rêu, cây lúa, cây vạn tuế. 	B. cây nhãn, cây hoa ly, cây bào tấm, cây vạn tuế 	C. cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa. 	D. cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu.
Câu 39. Quá trình chế biến rượu vang cần sinh vật nào là chủ yếu?
A. Vi khuẩn. 	B. Nguyên sinh vật. 	C. Nấm men. 	D. Virus.
Câu 40. Thuốc kháng sinh penicillin được sản xuất từ
A. nấm độc đỏ. 	B. nấm men. 	C. nấm mốc. 	D. nấm mộc nhĩ.
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